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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2 , năm học 2022 - 2023 

 

Mã học phần: DTQ0450  

Tên học phần: Business Chinese 2 (Tiếng Hoa thương mại 2) 

Mã nhóm lớp học phần: 231_ DTQ0450_01,02,03 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 PHÚT 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

 

I.Chọn đáp án đúng: (0.25đ*24=6 điểm) 

1.美国在华投资企业获得了丰厚的…… 

A. 回报 

B. 标准 

C. 品牌 

D. 开发 

ANSWER: A 

 

2.作为全球知名快餐……，麦当劳在中国的餐厅数已超过千家。 

A. 品牌 

B. 标准 

C. 超市 

D. 开发 

ANSWER: A 

 

3.服装换季时，许多商品大打……，纷纷推出优惠活动。 

A. 折扣 

B. 合同 

C. 设备 
D. 协调 

ANSWER: A 

 

4.她是公司销售部的……人，部门共有 40名推销员。 

A. 负责 

B. 造型 

C. 评估 

D. 推销 

ANSWER: A 

 

5.这款电脑……非常稳定，一直深受消费者喜爱。 

A. 性能 
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B. 俗话 

C. 采用 

D. 负责 

ANSWER: A 

 

6.两家公司已经……了长久合作的基础。 

A. 具备 

B. 看重 

C. 争取 

D. 负责 

ANSWER: A 

 

7.这家航空公司……服务质量……占优势。 

A. 在……方面 

B. 在……中 

C. 在……其间 

D. 在……里 

ANSWER: A 

 

8.总经理……去上海考察……。 

A. 对……感兴趣 

B. 让……有兴趣 

C. 对……产生印象 

D. 让……有印象 

ANSWER: A 

 

9.经理对小李的……还是相当高的。 

A. 评价 

B. 接受 

C. 应聘 

D. 经验 

ANSWER: A 

 

10.你的条件很符合我们的要求，我们决定……你的工作申请。 

A. 接受 

B. 简要 

C. 挑战 

D. 具备 

ANSWER: A 

 

11. 公司……市场需求制订价格及销售策略。 

A. 根据 

B. 跟从 

C. 使用 

D. 满足 

ANSWER: A 

 

12. 请你……这份资料复印一份。 
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A. 把 

B. 给 

C. 为 

D. 到 

ANSWER: A 

 

13. 只有找到适合自己的工作，才能让自己的能力得到真正的……。 

A. 发挥 

B. 忽略 

C. 应对 

D. 素质 

ANSWER: A 

 

14. 我希望你能为我们做一个简单的产品……。 

A. 介绍 

B. 团队 

C. 应对 

D. 素质 

ANSWER: A 

 

15. 个人……的培养也是很重要的。 

A. 素质 

B. 团队 

C. 提供 

D. 理念 

ANSWER: A 

 

16. 我……在多家公司做过人事招聘工作。 

A. 曾 

B. 要 

C. 总 

D. 像 

ANSWER: A 

 

17. 一般外企的工作……很大。 

A. 强度 

B. 时间 

C. 内容 

D. 薪酬 

ANSWER: A 

 

18. 她的衣服都很有……。 

A. 特色 

B. 特制 

C. 特质 

D. 特别 
ANSWER: A 
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19. 这件事……公司负责。 

A. 由 

B. 给 

C. 被 

D. 按 

ANSWER: A 

 

20. 他们在这次谈判中……得很好，取得了成功。 

A. 配合 

B. 统一 

C. 代理 

D. 损失 

ANSWER: A 

 

21. 这款新产品非常受欢迎，上市不到半年，就……了。 

A. 缺货 

B. 差价 

C. 代理 

D. 损失 

ANSWER: A 

 

22. 厂家……三年包修，一年包换、包退。 

A. 承诺 

B. 提货 

C. 代理 

D. 配合 

ANSWER: A 

 

23. 我们对这批货进行了……，结果为上等品。 

A. 评估 

B. 试销 

C. 推销 

D. 品质 

ANSWER: A 

 

24. 经理……身体不舒服，……回来上班。 

A. 即使……也 

B. 如果……那么 

C. 只要……就 

D. 只有……才 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

I.Viết từ tiếng trung tương ứng: (0.2đ*5=1 điểm) 

Câu 1 (0.2 điểm): Lượng tiêu thụ 
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Đáp án Câu 1: 销量 

Câu 2 (0.2 điểm): Nhập hàng 

Đáp án Câu 2: 进货 

Câu 3 (0.2điểm): Nhượng bộ 

Đáp án Câu 3: 让步 

Câu 4 (0.2 điểm):Hàng mẫu 

Đáp án Câu 4: 样品 

Câu 5 (0.2 điểm): Báo giá 

Đáp án Câu 4: 报价 

II. Hoàn thành câu với từ cho sẵn: (0.5đx2=1đ) 

Câu 1: ________________，你们还有许多课程要学习。（在……方面） 

Đáp án Câu 1: 在学习经济专业方面，你们还有很多课程要学习。 

Câu 2:经济危机到来，许多中小企业________________。（难以） 

Đáp án Câu 2: 经济危机到来，许多中小企业难以生存。 

III.Dịch trung việt, việt trung (1đx2=2đ)： 

1.俗话说：“一分钱一分货”，我们这款液晶电视机品质优良，一直是市场上的抢手货。 

Đáp án Câu 1: Dân gian nói rằng: “tiền nào của nấy”, chất lượng mẫu tivi màn hình led này 

của chúng tôi rất tốt, luôn là mặt hàng bán chạy trên thị trường. 

2.Nếu được tuyển dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng hai tuần. 

Đáp án Câu 2: 如果被录用，我们会在两周内通知你。 

 

Ngày biên soạn: 24/10/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: Ngô Thị Thanh Thu 

 

Ngày kiểm duyệt：24/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi:TS.Mai Thu Hoài 

 


